
SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN

ĐỒNG THÁP
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 104/BVCTĐT
V/v đăng tải cập nhật danh sách 

đăng ký người hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh

Cao Lãnh, ngày 27 tháng 01 năm 2026

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023;
Căn cứ Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Quyết định 86/QĐ-SYT ngày 22/01/2026 của Sở Y tế Đồng Tháp 

về việc điều chỉnh phạm vi hành nghề;
Căn cứ Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số: 001811/ĐT-

GPHN của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 15/01/2026;
Căn cứ Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số: 001813/ĐT-

GPHN của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 15/01/2026;
Căn cứ Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số: 001824/ĐT-

GPHN của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 15/01/2026;
Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp đề nghị đăng tải cập nhật danh 

sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Y học cổ 
truyền Đồng Tháp lên Website của Sở Y tế theo quy định. Lý do thay đổi về số 
lượng và phạm vi hoạt động của người hành nghề (Đính kèm danh sách đăng ký 
người hành nghề).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang TTĐT bệnh viện;
- Lưu: VT, KHTH.

Người chịu trách nhiệm chuyên môn
Q. GIÁM ĐỐC

                 

                  Võ Thị Xuân Uyên
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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ
TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Kèm theo Công văn số: 104/BVCTĐT, ngày 27/01/2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỒNG THÁP
2. Địa chỉ: Số 78, đường 30/4, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Nội trú: toàn thời gian; Ngoại trú có hồ sơ: toàn thời gian; Ngoại trú: Các ngày thứ hai, 
thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu trong tuần, từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút, trừ các ngày nghỉ, ngày lễ 
vào ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu.
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi 
hành nghề*

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh (ghi cụ 
thể thời gian làm việc)

Vị trí chuyên môn
(ghi cụ thể chức 

danh, vị trí chuyên 
môn được phân công 

đảm nhiệm)

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 
(nếu có)

Ghi chú

1 Võ Thị Xuân Uyên 0003548/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ CKII, KBCB 
bằng YHCT – Quyền 
giám đốc; Người chịu 
trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật

không

2 Nguyễn Phước 
Hưng

0001578/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sĩ CKII, 
Phó Giám đốc không  

3 Nguyễn Hồng 
Hạnh

5647/ÐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ CKI, KBCB 
bằng YHCT 

PTP. KHTH-CNTT
không  

4 Trần Thị Ánh 
Ngọc

000770/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo qui 

định tại QĐ số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ nội vụ về việc 
ban hành tiêu chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch viên chức y tế 

Điều dưỡng.

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Điều dưỡng – 
Điều dưỡng trưởng 

bệnh viện
không  
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5 Phạm Lê Phương 
Mai

08081/ÐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ, KBCB bằng 
YHCT và dinh dưỡng 

lâm sàng.
không  

6 Nguyễn Phạm Thu 
Hiền

001608/ĐT-
GPHN Điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Điều dưỡng - Điều 
dưỡng trưởng khoa 
Khoa Dinh dưỡng

không

7 Nguyễn Thị Bích 
Hạnh

001003/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo qui 

định tại QĐ số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ nội vụ về việc 
ban hành tiêu chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch viên chức y tế 

Điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Điều dưỡng, Điều 
dưỡng trưởng khoa -

Khoa KSNK
không  

8 Đoàn Hữu Học 0004480/ÐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền; Khám 
bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Phục hồi chức năng.

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ CKI, KBCB 
bằng YHCT; KBCB 
chuyên khoa PHCN - 
Trưởng khoa Khám 

bệnh đa khoa

không

 Bổ sung 
phạm vi hoạt 
động chuyên 
môn: Chuyên 
khoa PHCN

9 Lê Thị Thanh Thủy 000160/ÐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ CKI, KBCB 
bằng YHCT và điện 

tim - PTK. Khám bệnh 
đa khoa

không  

10 Hồ Ngọc Thu 08414/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Răng hàm mặt

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ, KBCB chuyên 
khoa Răng hàm mặt không  

11 Trương Văn Hiếu 001539/ĐT-
GPHN Điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Điều dưỡng, Điều 
dưỡng trưởng khoa 

KBĐK
không

12 Phạm Thị Hồng 
Ánh

08292/ĐT-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Điều dưỡng – 
Điều dưỡng chăm sóc không  
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13 Đỗ Thanh Duy 001689/ĐT-
GPHN Điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Điều dưỡng, 
Điều dưỡng chăm sóc không

 Cấp mới  
Giấy phép 
hành nghề 
ngày 
24/11/2025

14 Nguyễn Thị Mỹ 
Phương

0004494/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật y

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Điều dưỡng,
Điều dưỡng chăm sóc không  

15 Đặng Thị Kiều 
Diễm

001548/ĐT-
GPHN Điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Điều dưỡng, 
Điều dưỡng chăm sóc không

16 Châu Thị Thanh 
Trang

000762/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Y sỹ, Chăm sóc không  

17 Lê Châu Thanh 0004171/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Y sỹ, Chăm sóc không  

18 Võ Văn Phi Thoàn 000767/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Y sỹ, Chăm sóc không  

19 Lê Quốc Thống 6194/ÐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa tai mũi họng; 
Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa; Khám bệnh, chữa 
bệnh Hồi sức cấp cứu

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ CKI, KBCB 
chuyên khoa tai mũi 
họng, Nội khoa; Hồi 
sức cấp cứu - PTK. 

HSTC&CĐ phụ trách 
điều hành

không  

20 Nguyễn Lê Tiên 6572/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội 
khoa; Chuyên khoa Hồi sức 

cấp cứu

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ, KBCB nội 
khoa, KBCB Chuyên 
khoa Hồi sức cấp cứu-

PTK.HSTC&CĐ

không  



5

21 Trần Thị Nhi 0004493/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật y

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Điều dưỡng, Điều 
dưỡng trưởng khoa 

HSTC&CĐ
không  

22 Nguyễn Hoàng 
Huy

0004495/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật y

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Điều dưỡng, 
Điều dưỡng chăm sóc không  

23 Võ Ngọc Nhung 000217/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo qui 

định tại QĐ số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ nội vụ về việc 
ban hành tiêu chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch viên chức y tá 

Điều dưỡng.

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Điều dưỡng, 
Điều dưỡng chăm sóc không  

24 Phan Thị Như 
Ngọc

5711/ĐT-
CCHN

Quy định tại Thông tư liên 
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 Quy 
định mã số tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp Điều 
dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y.

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Điều dưỡng, 
Điều dưỡng chăm sóc không  

25 Lê Võ Hoàng 
Trọng Nhân

6856/ĐT-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Điều dưỡng, 
Điều dưỡng chăm sóc không  
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26 Nguyễn Thị Quyên 
Em

0004519/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật y

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Điều dưỡng, 
Điều dưỡng chăm sóc không  

27 Phạm Thị Hương 
Lan

000150/ÐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền; Khám 

bệnh, chữa bệnh ngoại khoa 
(Phẫu thuật trĩ, hậu môn 

trực tràng)

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ, KBCB bằng 
YHCT và KCB ngoại 
khoa (phẫu thuật trĩ, 
hậu môn trực tràng) - 
PTK. Ngoại tổng hợp

không  

28 Lê Tấn Lợi 005077/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội 
khoa hoặc khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa Gây mê 
hồi sức; Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa ngoại

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ CKI, KBCB 
chuyên khoa gây mê 
hồi sức; Chuyên khoa 

Ngoại.

không  

29 Nguyễn Ngọc 
Phương

000202/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Y sỹ - Điều dưỡng 
trưởng khoa Khoa 

Ngoại tổng hợp
không  

30 Võ Thị Hằng Nga 001674/ĐT-
GPHN Điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Điều dưỡng, 
Điều dưỡng chăm sóc không

31 Nguyễn Thị Giúp 000176/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Y sỹ, Chăm sóc không  

32 Bùi Văn Ranl 000201/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Y sỹ, Chăm sóc không  
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33 Nguyễn Hoàng 
Nam

0003550/ÐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền; Khám bệnh 

chữa bệnh Vật lý trị liệu, 
phục hồi chức năng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ CKI, KBCB 
bằng YHCT và VLTL-

PHCN, điện tim - 
Trưởng khoa Nội tổng 

hợp

không  

34 Trần Văn Quân 000154/ÐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền; Khám bệnh 

chữa bệnh chuyên khoa 
VLTL-PHCN

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ CKI, KBCB 
bằng YHCT và VLTL-

PHCN - PTK. Nội 
tổng hợp

không  

35 Đỗ Thùy Linh 000242/ÐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền; Khám bệnh 

chữa bệnh chuyên khoa 
VLTL-PHCN

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ CKI, KBCB 
bằng YHCT và VLTL-

PHCN
không  

36 Huỳnh Lực Sĩ 5650/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền; Khám bệnh 

chữa bệnh chuyên khoa 
VLTL-PHCN

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ, KBCB bằng 
YHCT và VLTL-

PHCN
không

37 Huỳnh Thị Mỹ 
Ngọc

0004478/ÐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ CKI, KBCB 
bằng YHCT không  

38 Ngô Khắc Trung 186/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ CKI, KBCB 
bằng YHCT; Phó 

Trưởng khoa Nội tổng 
hợp

không  

39 Lê Thị Thùy 
Dương

5585/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ CKI, KBCB 
bằng YHCT không  

40 Nguyễn Thị Bích 
Thủy

0003551/ÐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền; Khám bệnh 

chữa bệnh chuyên khoa 
VLTL-PHCN

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ, KBCB bằng 
YHCT và VLTL-

PHCN
không  

41 Nguyễn Thị Kim 
Chi

5649/ÐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ, KBCB bằng 
YHCT không  
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42 Phạm Thị Phúc 
Lộc

203/ÐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ, KBCB bằng 
YHCT không  

43 Dương Thị Ngọc 
Quỳnh

0171/ÐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ, KBCB bằng 
YHCT không  

44 Nguyễn Văn Bé Tư 004552/ÐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ, KBCB bằng 
YHCT không  

45 Nguyễn Thị Hồng 
Thắm

0200/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật y

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Điều dưỡng, Điều 
dưỡng trưởng khoa 

Nội Tổng hợp
không

46 Bùi Thị Thùy 
Dung

04097/ĐT-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Điều dưỡng,
Điều dưỡng chăm sóc không  

47 Lê Thị Ý Nhi 6029/ĐT-
CCHN

Quy định tại Thông tư liên 
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 Quy 
định mã số tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp Điều 
dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y.

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Điều dưỡng,
Điều dưỡng chăm sóc không  
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48 Phạm Thị Thùy 
Trang

6830/ĐT-
CCHN

Quy định tại Thông tư liên 
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 Quy 
định mã số tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp Điều 
dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y.

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Điều dưỡng, 
Điều dưỡng chăm sóc không  

49 Lê Hoài Hận 5545/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Y sỹ, Chăm sóc không  

50 Huỳnh Thị Ngọc 
Hạnh

000206/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Y sỹ, Chăm sóc không  

51 Trần Cơ Lê Tiên 000204/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Y sỹ, Chăm sóc không  

52 Nguyễn Văn Giỏi 000199/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Y sỹ, Chăm sóc không  

53 Nguyễn Văn Hài 000756/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Y sỹ, Chăm sóc không  

54 Võ Trọng Hiếu 000330/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Y sỹ, Chăm sóc không  

55 Võ Thị Thanh Trúc 000189/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Y sỹ, Chăm sóc không  

56 Nguyễn Thị Cẩm 
Giang

000928/ÐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Y sỹ, Chăm sóc không  
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57 Nguyễn Văn Tấn 
Hữu

5558/ÐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Y sỹ, Chăm sóc không  

58 Phạm Thu Hồng 000162/ÐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ CKI, KBCB 
bằng YHCT - Trưởng 

khoa Nội tổng hợp
không  

59 Nguyễn Minh Tâm 000771/ÐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ CKI, KBCB 
bằng YHCT - PTK 

Nội tổng hợp
không  

60 Huỳnh Ngọc Như 6336/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ CKI, KBCB 
bằng YHCT không  

61 Nguyễn Thị Cẩm 
Loan

0003546/ÐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền; Khám bệnh 

chữa bệnh chuyên khoa 
VLTL-PHCN

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ, KBCB bằng 
YHCT và VLTL-

PHCN
không  

62 Phạm Thị Cẩm 
Thúy

0191/ÐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền; Khám bệnh 
chữa bệnh chuyên khoa Phục 

hồi chức năng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ, KBCB bằng 
YHCT và VLTL-

PHCN
không  

63 Trần Thị Như Ý 0188/ÐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ, KBCB bằng 
YHCT không  

64 Trần Hữu Phong 0004482/ÐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ, KBCB bằng 
YHCT không  

65 Trần Nguyễn Thị 
Phương Trúc

190/ÐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ, KBCB bằng 
YHCT không  

66 Trần Kim Nhi 0184/ÐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ, KBCB bằng 
YHCT và dinh dưỡng 

lâm sàng.
không
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67 Nguyễn Như Huệ 08640/ÐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ, KBCB bằng 
YHCT không  

68 Dương Thị Trang 0004499/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật y

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Điều dưỡng, 
Điều dưỡng chăm sóc không  

69 Lê Thị Kim Hoàng 6911/ĐT-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Điều dưỡng, 
Điều dưỡng chăm sóc không  

70 Nguyễn Thị Bích 
Kiều

000757/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo qui 

định tại QĐ số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ nội vụ về việc 
ban hành tiêu chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch viên chức y tế 

Điều dưỡng.

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Điều dưỡng, 
Điều dưỡng chăm sóc không  

71 Võ Thị Ngọc Thủy 08582/ĐT-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Điều dưỡng, 
Điều dưỡng chăm sóc không  
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72 Võ Thị Diễm Trinh 0003781/VL-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Điều dưỡng, 
Điều dưỡng chăm sóc không  

73 Nguyễn Thị Chúc 
Ly

0003542/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Y sỹ, Chăm sóc không  

74 Nguyễn Thanh 
Liêm

000205/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Y sỹ, Chăm sóc không  

75 Nguyễn Long Tiến 0004486/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Y sỹ, Chăm sóc không  

76 Trần Thị Tuyết 
Nga

000755/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Y sỹ, Chăm sóc không  

77 Đoàn Tấn Cường 000761/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Y sỹ, Chăm sóc không  

78 Cao Thị Vân Anh 000760/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Y sỹ, Chăm sóc không  

79 Lê Thị Diệu Từ 000758/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Y sỹ, Chăm sóc không  

80 Trần Thanh Duy 5544/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Y sỹ, Chăm sóc không  
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81 Phạm Minh Triều 000522/ÐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền kết hợp y 
học hiện đại; Khám bệnh 
chữa bệnh Vật lý trị liệu, 

phục hồi chức năng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ CKI, KBCB 
bằng YHCT và VLTL-
PHCN - Trưởng khoa 

PHCN

không  

82 Đoàn Thanh 
Hoàng

0003552/ÐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ CKI, KBCB 
bằng YHCT và siêu 

âm - Phó Trưởng khoa 
Nội tổng hợp

không  

83 Nguyễn Văn Lên 0003547/ÐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền; Khám 

bệnh, chữa bệnh Vật lý trị 
liệu - Phục hồi chức năng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ CKI, KBCB 
bằng YHCT và VLTL-

PHCN, Phó Trưởng 
khoa PHCN

không  

84 Cao Khả Ái 0004479/ÐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ CKI, KBCB 
bằng YHCT không  

85 Nguyễn Cao Giang 0004481/ÐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ CKI, KBCB 
bằng YHCT không  

86 Trần Thị Tuyết 
Nhung

174/ÐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền; Khám bệnh 
chữa bệnh chuyên khoa Phục 

hồi chức năng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ, KBCB bằng 
YHCT và VLTL-

PHCN
không  

87 Nguyễn Trung 
Hiếu

194/ÐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ, KBCB bằng 
YHCT không  

88 Ngô Quyền Oai 6338/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ, KBCB bằng 
YHCT không  

89 Trần Thị Lệ Quyên 08570/ÐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền; Khám bệnh 
chữa bệnh chuyên khoa Phục 

hồi chức năng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ, KBCB bằng 
YHCT và Chuyên 

khoa PHCN
không
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90 Nguyễn Thị Minh 
Tú

6292/ÐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ, KBCB bằng 
YHCT không  

91 Bạch Thị Hồng 
Thắm

0173/ĐT-
CCHN

Quy định tại Thông tư liên 
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 Quy 
định mã số tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp Điều 
dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y.

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Điều dưỡng, Điều 
dưỡng trưởng khoa 

Khoa PHCN
không  

92 Nguyễn Yến Nhi 6862/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật y

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Điều dưỡng, 
Điều dưỡng chăm sóc không  

93 Đặng Thị Cẩm Thu 001811/ĐT-
GPHN Điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Điều dưỡng, 
Điều dưỡng chăm sóc không

Cấp mới 
Giấy phép 
hành nghề 
ngày 
15/01/2026

94 Trần Thị Ngọc Huệ 001813/ĐT-
GPHN Điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Điều dưỡng, 
Điều dưỡng chăm sóc không

Cấp mới 
Giấy phép 
hành nghề 
ngày 
15/01/2026

95 Nguyễn Thị Phi 03847/ĐT-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Điều dưỡng, 
Điều dưỡng chăm sóc không  

96 Hồ Thị Thảo Vy 055665/HCM-
CCHN

Kỹ thuật viên vật lý trị liệu – 
phục hồi chức năng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

KTY, Kỹ thuật viên 
VLTL-PHCN không  
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97 Huỳnh Thị Lan Chi 07871/ĐT-
CCHN

Kỹ thuật viên vật lý trị liệu – 
phục hồi chức năng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

KTY, Kỹ thuật viên 
VLTL-PHCN không  

98 Trần Ngọc Hân 07818/ĐT-
CCHN

Kỹ thuật viên vật lý trị liệu, 
phục hồi chức năng,

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

KTY, Kỹ thuật viên 
VLTL-PHCN không  

99 Lý Ngọc Minh 07908/ĐT-
CCHN

Kỹ thuật viên vật lý trị liệu – 
phục hồi chức năng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

KTY, Kỹ thuật viên 
VLTL-PHCN không  

100 Nguyễn Trần Yến 
Ngọc

07817/ĐT-
CCHN

Kỹ thuật viên vật lý trị liệu, 
phục hồi chức năng,

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

KTY, Kỹ thuật viên 
VLTL-PHCN không  

101 Văn Ngọc Như 
Quỳnh

08565/ĐT-
CCHN

Kỹ thuật viên Phục hồi chức 
năng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

KTY, Kỹ thuật viên 
VLTL-PHCN không  

102 Phạm Ngọc Sơn 07788/ĐT-
CCHN

Kỹ thuật viên vật lý trị liệu, 
phục hồi chức năng,

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

KTY, Kỹ thuật viên 
VLTL-PHCN không  

103 Huỳnh Thanh Tuấn 07877/ĐT-
CCHN

Kỹ thuật viên vật lý trị liệu, 
phục hồi chức năng,

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

KTY, Kỹ thuật viên 
VLTL-PHCN không  

104 Võ Thuận Hoàng 
Thiên

08707/ĐT-
CCHN

Kỹ thuật viên Phục hồi chức 
năng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

KTY, Kỹ thuật viên 
VLTL-PHCN không  

105 Nguyễn Minh 
Trung

07823/ĐT-
CCHN

Kỹ thuật viên vật lý trị liệu, 
phục hồi chức năng,

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

KTY, Kỹ thuật viên 
VLTL-PHCN không  

106 Võ Thị Như Ý 07822/ĐT-
CCHN

Kỹ thuật viên vật lý trị liệu, 
phục hồi chức năng,

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

KTY, Kỹ thuật viên 
VLTL-PHCN không  
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107 Lê Thanh Yến 07821/ĐT-
CCHN

Kỹ thuật viên vật lý trị liệu, 
phục hồi chức năng,

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

KTY, Kỹ thuật viên 
VLTL-PHCN không  

108 Nguyễn Thị Diễm 7199/ĐT-
CCHN

Kỹ thuật viên phục hồi chức 
năng - vật lý trị liệu

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

KTY, Kỹ thuật viên 
VLTL-PHCN không  

109 Võ Cưởng Em 0766/ĐT-
CCHN

Kỹ thuật viên vật lý trị liệu – 
phục hồi chức năng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

KTY, Kỹ thuật viên 
VLTL-PHCN không  

110 Nguyễn Thị Mận 000219/ĐT-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên 
môn về phục hồi chức năng - 

vật lý trị liệu

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

KTY, Thực hiện kỹ 
thuật chuyên môn về 

VLTL-PHCN
không  

111 Trương Lê Bảo 
Ngọc

6405/ĐT-
CCHN

Kỹ thuật viên phục hồi chức 
năng, vật lý trị liệu

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

KTY, Kỹ thuật viên 
VLTL-PHCN không  

112 Bùi Nguyễn Thu 
Hiên

001824/ĐT-
GPHN Phục hồi chức năng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

KTY, Phục hồi chức 
năng không

Cấp mới 
Giấy phép 
hành nghề 
ngày 
15/01/2026

113 Thôi Thị Diệu 
Hiền

5681/ĐT-
CCHN

Kỹ thuật viên phục hồi chức 
năng - vật lý trị liệu

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

KTY, Kỹ thuật viên 
VLTL-PHCN không  

114 Dương Trung Hiếu 4169/ĐT-
CCHN

Kỹ thuật viên vật lý trị liệu – 
phục hồi chức năng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

KTY, Kỹ thuật viên 
VLTL-PHCN không

Ngưng hành 
nghề từ ngày 
16/01/2026 
cấp mới 
GPHN

115 Lê Thị Mai 
Phương

0003572/ĐT-
CCHN

Kỹ thuật viên phục hồi chức 
năng - vật lý trị liệu

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

KTY, Kỹ thuật viên 
VLTL-PHCN không  
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116 Võ Văn Tiền 005371/ĐT-
CCHN

Kỹ thuật viên phục hồi chức 
năng, vật lý trị liệu

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

KTY, Kỹ thuật viên 
VLTL-PHCN không  

117 Nguyễn Ngọc 
Trâm

6048/ĐT-
CCHN

Kỹ thuật viên phục hồi chức 
năng, vật lý trị liệu

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

KTY, Kỹ thuật viên 
VLTL-PHCN không  

118 Hồ Thanh Trúc 5679/ĐT-
CCHN

Kỹ thuật viên phục hồi chức 
năng, vật lý trị liệu

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

KTY, Kỹ thuật viên 
VLTL-PHCN không  

119 Nguyễn Thúy An 000763/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Y sỹ, Chăm sóc không  

120 Nguyễn Trương 
Minh Đức

000195/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Y sỹ, Chăm sóc không  

121 Dương Kim Hường 000182/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Y sỹ, Chăm sóc không  

122 Bùi Thị Thanh 
Nguyệt

0004485/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Y sỹ, Chăm sóc không  

123 Huỳnh Thị Mỹ 
Nhiên

000765/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Y sỹ, Chăm sóc không  

124 Trần Thị Cẩm 
Nhung

000187/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Y sỹ, Chăm sóc không  

125 Đào Minh Toàn 000759/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Y sỹ, Chăm sóc không  
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126 Lê Trát Công Minh 000146/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền; Khám bệnh 

chữa bệnh Phục hồi chức 
năng hoặc khám bệnh chữa 
bệnh chẩn đoán hình ảnh;

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ CKI, KBCB 
bằng YHCT và chẩn 

đoán hình ảnh - 
Trưởng khoa
 XN-CĐHA

không  

127 Trương Thị Mỹ 
Thường

4170/ĐT-
CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Cử nhân, Kỹ thuật 
viên xét nghiệm - Phó 

trưởng khoa 
XN-CĐHA

không  

128 Ngô Phạm Thanh 
Vi

08040/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ, KBCB bằng 
YHCT, điện tâm đồ và 

chẩn đoán 
hình ảnh

không  

129 Võ Trường Giang 0172/ĐT-
CCHN

Kỹ thuật viên chẩn đoán 
hình ảnh y học

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Cử nhân, Kỹ thuật 
viên chẩn đoán 
hình ảnh y học

không  

130 Trần Thanh Lập 4165/ĐT-
CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Cử nhân, Kỹ thuật 
viên xét nghiệm, Kỹ 

thuật viên trưởng
không  

131 Nguyễn Hoàng Ý 
Nhi

5979/ĐT-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên 
môn về xét nghiệm

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

KTY, Thực hiện kỹ 
thuật chuyên môn về 

xét nghiệm
không  

132 Nguyễn Thị Ngoan 000223/ĐT-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên 
môn về xét nghiệm

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

KTY, Thực hiện kỹ 
thuật chuyên môn về 

xét nghiệm
không  

133 Trần Minh Đức 000753/ĐT-
CCHN

Thực hiện theo quy định tại 
thông tư số 23/2009/TT-

BYT ngày 01/12/2009 của 
Bộ trưởng Bộ y tá ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức kỹ thuật 

y học.

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

KTY, Kỹ thuật viên 
kỹ thuật y học không  
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134 Nguyễn Thị Kiều 
Trang

000926/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Điều dưỡng,
Điều dưỡng chăm sóc không  

135 Võ Chí Thiện 000062/ĐT-
GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa 

Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sĩ, KBCB chuyên 
khoa 

Y học cổ truyền
không  

136 Huỳnh Nhi 000058/ĐT-
GPHN Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sĩ, KBCB bằng Y 
học cổ truyền không  

137 Trần Thị Thơm 000056/ĐT-
GPHN Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sĩ, KBCB bằng Y 
học cổ truyền không  

138 Nguyễn Thị Kim 
Dung

005248/ĐT-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Điều dưỡng, 
Điều dưỡng chăm sóc không  

139 Trần Thị Ngọc 
Ngoan

07467/ĐT-
CCHN

Kỹ thuật vật lý trị liệu – 
phục hồi chức năng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Kỹ thuật viên Vật lý 
trị liệu – Phục hồi 

chức năng
không  

140 Nguyễn Thị 
Thương

004257/TTH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn điều 
dưỡng, theo quy định tại 
Thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Điều dưỡng – 
Điều dưỡng chăm sóc không  
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141 Nguyễn Thị Mỹ 
Duyên

09036/ĐT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo quy 
định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Điều dưỡng – 
Điều dưỡng chăm sóc không  

142 Phạm Mạnh An 000401/ĐT-
GPHN Điều dưỡng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Điều dưỡng – 
Điều dưỡng chăm sóc không  

143 Mai Tuyết Liễu 000235/ĐT-
GPHN Phục hồi chức năng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Kỹ thuật y không  

144 Nguyễn Ngọc 
Huỳnh Trân

000488/ĐT-
GPHN Phục hồi chức năng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Kỹ thuật y không  

145 Nguyễn Minh Trí 08977/ĐT-
CCHN

Kỹ thuật viên 
Phục hồi chức năng

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Kỹ thuật y không  

146 Hồ Hà Duy 000623/ĐT-
GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa 

Y học cổ truyền

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sĩ, KBCB bằng Y 
học cổ truyền không  

147 Dương Thị Mỹ 
Hiền

001300/ĐT-
GPHN Y khoa

Thứ 2,3,4,5,6
Sáng từ 07:00 đến 11:30
Chiều từ 13:30 đến 17:00

Bác sỹ, KBCB Y khoa không  

Cao Lãnh, ngày 27 tháng 01 năm 2026
Người chịu trách nhiệm chuyên môn

Q. GIÁM ĐỐC

Võ Thị Xuân Uyên
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